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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Đồng bằng sông Hồng là cái nôi hình thành dân tộc đồng thời cũng là quê hương của các nền văn hóa nổi tiếng trải suốt tiến trình lịch sử văn minh Việt Nam. Từ thời đại Hùng Vương tới ngày nay, lịch sử văn minh Việt Nam là sự phát triển tiếp nối của ba nền văn hóa lớn: văn hóa Đông Sơn, văn hóa Đại Việt, văn hóa Việt Nam, tiêu biểu cho nền văn hóa ấy là các trung tâm Bạch Hạc, Cổ Loa, Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội đều quy tụ ở đồng bằng sông Hồng (ĐBSH). Là cội nguồn nhưng đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước, ở đồng bằng sông Hồng đã hình thành và định hình những truyền thống văn hóa lâu đời, thể hiện trong đời sống lao động sản xuất, sinh hoạt vật chất, trong các quan hệ xã hội và đời sống tinh thần… Đó là kết tinh những tri thức và ứng xử (với tự nhiên, xã hội và ứng xử với những ảnh hưởng áp đặt từ bên ngoài…) của cư dân đồng bằng sông Hồng. Là trung tâm của cả nước trong suốt tiến trình lịch sử, nên không ở đâu như ở đây đã diễn ra và chứng kiến những biến động lịch sử và xã hội căn bản. Do vậy, con người đồng bằng sông Hồng vừa mang trong mình những truyền thống lâu đời bền chắc, vừa thích ứng và theo kịp với những biến động lịch sử, thể hiện vai trò hướng đạo của cả nước. 

Trong tiến trình lịch sử ấy, cư dân đồng bằng sông Hồng đã sớm giao tiếp với thế giới bên ngoài, tiếp thu những ảnh hưởng văn hóa, trong đó có ảnh hưởng tôn giáo, tín ngưỡng đặc biệt là Phật giáo. Ngay những thế kỷ đầu Công nguyên, Phật giáo đã được các nhà sư Ấn Độ truyền đến, rồi sau đó Phật giáo Đại thừa qua con đường Trung Quốc du nhập vào nước ta và nơi đến đầu tiên là đồng bằng sông Hồng. Khoảng thế kỷ II - III, Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã trở thành trung tâm đạo Phật lớn nhất nước ta lúc bấy giờ. Đến thời Lý - Trần, Phật giáo phát triển rộng khắp, trở thành chỗ dựa tinh thần của các triều đại phong kiến. Từ thời Lê trở đi, do Khổng giáo phát triển là hệ tư tưởng chính thống của nhà nước phong kiến, nên Phật giáo mất vai trò chủ đạo, nhưng nó lại đi sâu vào đời sống tâm linh của quần chúng, trở thành một thứ đạo đức ứng xử của nhân dân. Cùng trong môi trường thuận lợi này, Phật giáo hòa quyện với tín ngưỡng dân gian, làm biến dạng không chỉ các tín ngưỡng dân gian, mà ngay với bản thân đạo Phật, tạo nên một thứ tôn giáo - tín ngưỡng độc đáo, đó là Phật giáo dân gian. Dù cho lịch sử với những thăng trầm của các triều đại nhưng đồng bằng sông Hồng vẫn là trung tâm Phật giáo lớn, có ảnh hưởng rộng khắp trong cả nước. Hiện nay, những ảnh hưởng của Phật giáo nói chung và nhân sinh quan Phật giáo nói riêng vẫn tiếp tục, đan xen, sâu sắc, phong phú trong đời sống tinh thần cư dân nơi đây trên cả hai bình diện: tích cực và tiêu cực. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải dùng quan điểm khoa học để nghiên cứu một cách toàn diện ảnh hưởng của Phật giáo - đặc biệt là nhân sinh quan Phật giáo, từ đó có cơ sở khoa học rút ra những quan điểm, biện pháp nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần của cư dân ĐBSH hiện nay là việc làm rất cần thiết. 

 Hơn nữa, trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển kinh tế thị trường hiện nay, khu vực ĐBSH đang có bước chuyển mình quan trọng, đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Người dân được thụ hưởng nhiều mô hình, hình thức giải trí thông qua các phương tiện truyền thông như internet, điện thoại, truyền hình… Đi cùng với những giá trị tích cực của nền kinh tế thị trường, mặt trái cũng đã bắt đầu lộ rõ. Cư dân ĐBSH hiện nay đang phải đối mặt với một thực trạng đáng lo ngại về mặt đạo đức xã hội. Con người bị cuốn vào vòng xoáy của lợi nhuận. Lối sống nhanh, sống gấp trở nên phổ biến. Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cư dân ĐBSH hun đúc hàng ngàn năm bị xem nhẹ thậm chí bị bỏ qua. Con người lao vào kiếm tiền để rồi đôi khi bị chính đồng tiền chi phối, điều khiển. Tất cả mọi thứ đều có thể đem ra cân, đo, đong, đếm kể cả nhân cách của con người. Tỷ lệ những vụ trọng án như giết người cướp của, tham ô, tham nhũng,… ngày một gia tăng. Mặt trái của nền kinh tế thị trường đã và đang ngày đêm trực tiếp tác động đến nền đạo đức, văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Để khắc phục hậu quả mặt trái của nền kinh tế thị trường ở khu vực ĐBSH hiện nay có rất nhiều cách thức và phương pháp, một trong số đó là chúng ta có thể khai thác nhiều hơn nữa những giá trị tâm linh của các tôn giáo và triết thuyết phương Đông, đặc biệt là Phật giáo với quan niệm nhân sinh sâu sắc và tinh túy vốn đã chiếm một phần không nhỏ trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH. Phát triển ảnh hưởng tích cực của nhân sinh quan Phật giáo trong việc giáo dục và giúp đỡ người dân ĐBSH, nhất là thanh thiếu niên hiểu và sống hướng thiện, khoan dung với tinh thần từ bi, hỉ xả là một việc cần thiết. Làm được như vậy mỗi người sẽ tự định hướng cho bản thân mình trong cuộc đời, giữ gìn lương tâm và thực hiện nghĩa vụ của mình, sống vì mình và vì người khác. Đó cũng là cách tự giác góp phần để cả xã hội tốt đẹp hơn. 

Từ những lý do trên đây, tôi chọn đề tài “Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay” cho luận án tiến sỹ triết học của mình với kỳ vọng góp phần nghiên cứu, làm sáng tỏ và phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay.

2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án

* Mục đích của luận án: 


Trên cơ sở hệ thống hóa một số vấn đề về nhân sinh quan Phật giáo và đời sống tinh thần cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay, luận án phân tích thực trạng ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay. Từ đó, đưa ra quan điểm và một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay.
* Nhiệm vụ của luận án: 
- Làm rõ nội dung nhân sinh quan Phật giáo và đời sống tinh thần của cư dân ĐBSH hiện nay.
- Phân tích thực trạng ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay và những vấn đề đặt ra.
- Đề xuất quan điểm và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu: 

Nhân sinh quan Phật giáo và ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay.
* Phạm vi nghiên cứu: 
- Nhân sinh quan Phật giáo với những khía cạnh nổi bật ảnh hưởng trong đời sống tinh thần của cư dân ĐBSH từ sau đổi mới (1986) cho đến nay.
- Đời sống tinh thần là một lĩnh vực rộng lớn, do mục đích đã đề ra, cho nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong một số lĩnh vực của đời sống tinh thần, cụ thể là đạo đức, lối sống, văn hóa nghệ thuật qua thực tế một số tỉnh thành đông dân, có nhiều hoạt động Phật giáo ở ĐBSH hiện nay như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

* Cơ sở lý luận: Luận án được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng. Luận án còn kế thừa, tiếp thu có chọn lọc những tư tưởng của một số công trình nghiên cứu khoa học đã có như các bài viết, luận án, các tư liệu điều tra, khảo sát… có liên quan đến nội dung được đề cập trong luận án.
* Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp với một số phương pháp nghiên cứu liên ngành và chuyên ngành như sử học, văn hóa học, xã hội học, dân tộc học, cùng các phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh… nhằm thực hiện mục đích, nhiệm vụ đề ra. 
5. Đóng góp về mặt khoa học của luận án

- Luận án góp phần làm rõ nhân sinh quan Phật giáo trên những nội dung chủ yếu dưới góc độ ảnh hưởng của nó trong một số mặt của đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay.
- Luận án đề xuất quan điểm và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay.

6. Ý nghĩa thực tiễn của luận án

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy các môn học như: triết học, tôn giáo học, văn hóa học, đạo đức học, lịch sử tư tưởng Việt Nam… ở các cơ sở nghiên cứu và đào tạo thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn. 
7. Kết cấu của luận án    
Ngoài Lời cam đoan, Mục lục, Mở đầu, Kết luận, Danh mục các công trình nghiên cứu của tác giả liên quan đến luận án đã công bố, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung của luận án gồm 4 chương, 10 tiết và kết luận các chương.

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Các công trình nghiên cứu về nhân sinh quan Phật giáo
Ở hướng nghiên cứu về nhân sinh quan Phật giáo được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm, trình bày trong những công trình nghiên cứu chung về Phật giáo với ý nghĩa là một nội dung cơ bản của học thuyết này. Mặc dù, bàn nhiều đến nhân sinh quan Phật giáo nhưng những nhận định đưa ra của các tác giả về nội dung vấn đề này còn đa chiều và chưa thống nhất. Vì thế, với tham vọng tìm tòi và hoàn thiện, tác giả luận án tiếp tục nghiên cứu để lấp đi chỗ trống trong các công trình nghiên cứu.
1.2. Các công trình nghiên cứu về đời sống tinh thần và ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần ở Việt Nam
Vấn đề đời sống tinh thần và ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần xã hội ở Việt Nam đã được nhiều nhà khoa học trong nước nghiên cứu. Các công trình đã đưa ra khái niệm, cấu trúc của đời sống tinh thần và chỉ ra vai trò, vị trí của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần xã hội Việt Nam. Từ đó, phân tích sự ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong các lĩnh vực của đời sống tinh thần xã hội Việt Nam từ quá khứ cho đến hiện tại. Đồng thời, các công trình nghiên cứu cũng chỉ ra tính tất yếu phải kế thừa những giá trị và khắc phục những hạn chế trong quan niệm về nhân sinh của Phật giáo đối với quá trình xây dựng xã hội mới ở nước ta hiện nay. Tuy chưa có công trình nào đánh giá một cách toàn diện về những ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần ở Việt Nam. Nhưng các công trình đã cung cấp tài liệu tham khảo bổ ích, tạo điều kiện rút ngắn con đường và gợi mở hướng tiếp cận cho nghiên cứu sinh trong việc nghiên cứu nội dung của luận án. 
1.3. Các công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay
Vấn đề ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay. Đây là mảng nghiên cứu ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo khu biệt một vùng cụ thể ở nước
ta, cho nên các công trình nghiên cứu chưa thành hệ thống, tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau và chủ yếu khai thác dưới góc độ địa lý - văn hóa, sử học, xã hội học. Đồng bằng sông Hồng là một vùng đặc biệt trong cả nước, nơi đây gắn với nền văn minh sông Hồng, với văn hóa Đại Việt ngay từ buổi đầu dựng nước. Đối với cư dân ĐBSH, Phật giáo có sức ảnh hưởng khá lớn trong đời sống tinh thần của họ cả trong quá khứ và hiện tại. Tuy nhiên, qua tổng quan nghiên cứu cho thấy, vấn đề này được đề cập đến rất ít và nằm rải rác trong các công trình nghiên cứu dưới góc độ tiếp cận văn hóa mà Phật giáo có liên quan đến.
1.4. Một số vấn đề đặt ra, luận án cần tiếp tục nghiên cứu và giải quyết
Trên cơ sở kế thừa thành quả trong những công trình nghiên cứu của các học giả đi trước, luận án này từ góc độ triết học tiếp tục triển khai nghiên cứu, làm rõ những vấn đề sau:

Thứ nhất, làm rõ nội dung nhân sinh quan Phật giáo và đời sống tinh thần của cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay.


Thứ hai, phân tích thực trạng ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay và những vấn đề đặt ra..


Thứ ba, đề xuất quan điểm và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay.
Chương 2

ẢNH HƯỞNG NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNGTINH THẦN CƯ DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

2.1. Nhân sinh quan Phật giáo và nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam

2.1.1. Nhân sinh quan Phật giáo

2.1.1.1. Nhân sinh quan

Trên cơ sở đưa ra quan niệm của các học giả cũng như thực tiễn cuộc sống, chúng tôi cho rằng, nhân sinh quan là toàn bộ quan niệm của con người có tính lịch sử - xã hội về bản thân, về cuộc sống và vị trí của mình trong thế giới nhằm giải đáp những vấn đề về mục đích, ý nghĩa cuộc sống của con người đang đặt ra trong thực tiễn xã hội. Với định nghĩa này, chúng tôi có thể khái quát những đặc trưng, cấu trúc và chức năng cơ bản của nhân sinh quan. 

2.1.1.2. Một số nội dung cơ bản của nhân sinh quan Phật giáo


Nhân sinh quan Phật giáo là toàn bộ những quan niệm chung nhất của Phật giáo về con người, cuộc đời con người, trong đó bao gồm mục đích, ý nghĩa của đời người, từ đó hướng con người đến giải thoát.

* Thứ nhất, quan niệm của Phật giáo về con người

Trong quan niệm về con người, Phật giáo đã có những quan điểm về cấu tạo, tính vô thường và sự xuất hiện con người xuất phát từ triết lý vô thường, vô ngã, nhân duyên và nhân quả. Những triết lý này một mặt, thể hiện trình độ tư duy mang tính biện chứng sâu sắc, mặt khác hướng tới lý giải những vấn đề về cuộc đời con người, phục vụ cho nhân sinh quan giải thoát của Phật giáo. Mặc dù, phủ nhận vai trò của một đấng siêu nhiên tối cao trong việc sáng tạo ra con người, nhưng khi lý giải về thân thể con người, Phật giáo chủ yếu tập trung hướng vào cái tâm bên trong (hướng nội), tìm cách giải thoát con người trong tâm linh, phần nào bỏ qua cuộc sống bên ngoài, ít quan tâm đến xã hội, khoa học - kỹ thuật, lao động sản xuất, đấu tranh giai cấp. 
* Thứ hai, quan niệm của Phật giáo về cuộc đời con người

Phật giáo quan niệm bản chất cuộc đời của con người là đau khổ. Sở dĩ con người đau khổ là do vô minh không nhận thấy sự vô thường, vô ngã của đời sống, vì thế mà mắc vào tội chấp ngã, khát khao sự trường tồn vĩnh cửu. Hành động chiều theo dục vọng của bản thân đã gây đau khổ cho kiếp này lẫn kiếp sau, đó là nghiệp báo luân hồi, khiến con người trôi nổi trong vòng sinh tử vô tận. Muốn thoát khỏi nghiệp báo luân hồi, con người phải chặt mắt xích vô minh, diệt trừ ái dục bằng giới luật, thiền định, rèn giũa trí tuệ sáng suốt. Giải thoát là khi con người đạt tới Niết bàn - cõi tâm linh thanh tịnh, tịch diệt, thuần khiết, hạnh phúc và tự do tuyệt đối. Phật giáo đã chỉ cho con người một quan niệm nhân sinh nhằm giải đáp những vấn đề về mục đích, ý nghĩa cuộc sống của con người đang đặt ra trong thực tiễn xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ.
2.1.2. Nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam

2.1.2.1. Quan niệm của Phật giáo Việt Nam về con người và cuộc đời con người
Trên cái nền của Khổ đế, nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam đã đi từ quan niệm đời là bể khổ đến một thái độ sống lạc quan hơn. Thấu hiểu tinh thần vô úy đặc sắc trước sự sinh tử, điều mà nhân sinh quan Phật giáo Ấn Độ cho là khổ. Mặt khác, nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam cũng lý giải rất rõ tinh thần luân hồi. Trong vòng bánh xe sinh tử luân hồi bất tận, ai sống thiện ở kiếp này sẽ  được hạnh phúc ở kiếp sau và ngược lại. Vì thế, nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam quan niệm không nên sợ luân hồi khi mình sống thiện ở kiếp này, khi luân hồi là sự nối tiếp cuộc sống đến không cùng. Như vậy, quan niệm về con người và cuộc đời con người của Phật giáo Việt Nam không chỉ dừng lại trong đời sống tâm linh mà đã hướng ra bên ngoài, gắn với thực tiễn xã hội. 

2.1.2.2. Đặc điểm cơ bản của nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam
Thứ nhất, nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam thể hiện tính mở, linh hoạt, không tiếp thu cứng nhắc các giáo lý Phật giáo Ấn Độ, Trung Quốc, mà có sự cải biến, kết hợp với văn hóa tín ngưỡng bản địa và các tôn giáo ngoại lai khác tạo nên sắc thái, tinh thần mới. 
Thứ hai, nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam thể hiện tinh thần dân tộc, lấy văn hóa truyền thống làm gốc. 

Thứ ba, nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam có sự gắn bó giữa đạo với đời, thể hiện tinh thần nhập thế tích cực, đồng hành cùng với dân tộc trong những giai đoạn thăng trầm, góp phần đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. 
2.2. Đời sống tinh thần và những nhân tố ảnh hưởng tới đời sống tinh thần của cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay

2.2.1. Đời sống tinh thần của cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay

2.2.1.1. Khái niệm và cấu trúc của đời sống tinh thần

* Khái niệm đời sống tinh thần
Đời sống tinh thần là toàn bộ những giá trị, những sản phẩm, những hiện tượng, những quá trình, những hoạt động, những quan hệ tinh thần của con người, không chỉ phản ánh mà còn có sự tác động tích cực trở lại đối với đời sống vật chất của xã hội, được thể hiện như là một phương thức hoạt động và tồn tại tinh thần của con người trong những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định.

* Cấu trúc của đời sống tinh thần

Có nhiều cách phân chia, trong giới hạn nghiên cứu của đề tài, đời sống tinh thần bao gồm các lĩnh vực cơ bản sau:

Thứ nhất, với tính cách là một quá trình vận động và phát triển, đời sống tinh thần được biểu hiện qua bốn khâu: nhu cầu tinh thần, sản xuất tinh thần, giao tiếp (hay trao đổi) tinh thần và tiêu dùng các giá trị tinh thần. 

Thứ hai, với tính cách là một hệ thống đang vận động và biến đổi, thì đời sống tinh thần bao gồm các lĩnh vực: đời sống tư tưởng, hoạt động khoa học, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, đạo đức, lối sống. 

Trong các nhân tố cấu thành đời sống tinh thần, lối sống là một khái niệm mà phạm vi hoạt động của nó không chỉ thuộc lĩnh vực tinh thần mà còn thuộc cả lĩnh vực vật chất. Trong quá trình thực hiện đề tài này, tác giả tiếp cận lối sống với tư cách là một bộ phận thuộc lĩnh vực đời sống tinh thần, xét dưới góc độ gắn với lối tư duy, lối suy nghĩ, với lẽ sống.

2.2.1.2. Cư dân ĐBSH và một số nét cơ bản về đời sống tinh thần của cư dân ĐBSH hiện nay
* Cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay


Cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay là tất cả những người dân hiện nay đang sinh sống ở vùng đồng bằng sông Hồng. Từ năm 1986 đến nay cùng với quá trình đổi mới nền kinh tế, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cư dân ĐBSH không chỉ thay đổi về số lượng mà còn có sự chuyển hóa về chất lượng. Cùng với sự mở rộng các thành phần dân cư, trình độ tri thức và hiểu biết của người dân trong vùng ngày một được cải thiện. Sự biến đổi này tạo ra những thay đổi không nhỏ trong lĩnh vực đời sống tinh thần của cư dân ĐBSH hiện nay.

* Một số nét cơ bản về đời sống tinh thần của cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập và giao lưu quốc tế, cũng như tất cả các vùng khác trên cả nước, đời sống tinh thần của cư dân vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay yếu tố truyền thống không phải chiếm vai trò chủ đạo mà đã có sự xâm nhập của những tư tưởng mang dấu ấn của thời đại. 
Đặc trưng có tính bản chất nhất của cư dân vùng ĐBSH hiện nay là đang trong quá trình chuyển từ xã hội nông nghiệp, nông thôn sang xã hội công nghiệp, đô thị và hiện đại. Quá trình này, nhìn từ góc độ văn hóa, chính là sự chuyển đổi những giá trị xã hội từ văn hóa - văn minh nông nghiệp sang văn hóa - văn minh công nghiệp. Vì thế, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống tinh thần từ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa nghệ thuật, giáo dục đào tạo, tôn giáo - tín ngưỡng cho đến khoa học công nghệ đều có sự thay đổi, phát triển. 

2.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới đời sống tinh thần cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay

2.2.2.1. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
Trong những năm qua, việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trên cả nước và vùng ĐBSH góp phần tích cực hình thành cách nghĩ, cách hiểu, cách làm năng động, sáng tạo hướng tới hiệu quả kinh tế trong đời sống tinh thần, tâm lý của cư dân ĐBSH. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, kinh tế thị trường cũng tạo ra những yếu tố tiêu cực làm cho tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà tiếp tục diễn biến phức tạp.
2.2.2.2. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở ĐBSH hiện nay, không chỉ tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong sản xuất và kinh doanh, mà còn tạo ra lớp người lao động mới với phong cách tư duy và lối sống công nghiệp. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa trong những năm qua ở ĐBSH cũng tạo ra những hiện tượng phức tạp, tiêu cực như tình trạng thất nghiệp, tình trạng ô nhiễm môi trường, các tệ nạn xã hội … có nguy cơ lan rộng làm ảnh hưởng xấu đến môi trường sản xuất, kinh doanh, giáo dục, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân. 

2.2.2.3. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Trong 25 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, vùng ĐBSH đã đạt được những thành tựu to lớn ở cả phương diện vật chất cũng như tinh thần. Tất cả các lĩnh vực thuộc đời sống tinh thần đều có sự biến chuyển, từ tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa nghệ thuật, tín ngưỡng tôn giáo cho đến khoa học công nghệ. Đời sống tinh thần của cư dân trở nên phong phú và đa dạng hơn, ngoài những yếu tố truyền thống còn có sự du nhập của văn hóa phương Tây. Bên cạnh ảnh hưởng tích cực, trong đời sống tinh thần của cư dân xuất hiện quá trình va chạm văn hóa, giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại, giữa nội tại và ngoại lai. Có không ít những giá trị mới tiến bộ được du nhập nhưng đồng thời cũng xuất hiện những phản văn hóa như lai căng, thực dụng, cực đoan… 
2.2.2.4. Văn hóa truyền thống

Do được giao thoa bởi các nền văn hóa lớn khác nhau như Ấn Độ và Trung Quốc với đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật sau này là Thiên chúa giáo và hệ tư tưởng Mác - Lênnin cùng phong tục tập quán, tín ngưỡng bản địa hình thành nên lối tư duy tổng hợp biện chứng trong đời sống tinh thần của cư dân ĐBSH. Cùng với thời gian, những giá trị này trở nên ổn định và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành động lực, bản sắc, sức mạnh của nhân cách con người vùng ĐBSH hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh ảnh hưởng tích cực, văn hóa truyền thống cũng còn có những tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay. Với sự phong phú và đa dạng trong các loại hình văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo nhất là với số lượng lễ hội diễn ra quá nhiều ở ĐBSH hiện nay là mảnh đất màu mỡ cho những hủ tục, mê tín tồn tại và phát triển. 

Chương 3
ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CƯ DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

3.1 Thực trạng ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay
3.1.1. Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong lĩnh vực đạo đức của cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay

Thứ nhất, cùng với nhiều yếu tố khác nhau, nhân sinh quan Phật giáo đã ảnh hưởng tới tri thức đạo đức của cư dân ĐBSH hiện nay trong việc điều chỉnh các quan hệ ứng xử giữa con người với nhau, góp phần cân bằng tâm lý, giúp cho người dân tránh rơi vào tình trạng khủng hoảng tiêu cực. 
Thứ hai, trong lĩnh vực tình cảm đạo đức của cư dân ĐBSH hiện nay cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều triết lý nhân sinh của nhà Phật. Nhân sinh quan Phật giáo đã cung cấp một triết lý sống nhân bản, tích cực, bảo vệ con người, vì con người, tạo cho đa số người dân sự yêu mến, dành tình cảm và muốn hành theo. Nhân sinh quan Phật giáo còn đem lại cho họ tình cảm mang màu sắc tôn giáo linh thiêng, niềm tin vào sự che chở, xoa dịu nỗi đau trần thế của đức Phật, khiến cho người dân cảm thấy được “an ủi”, giúp họ loại trừ bớt cảm xúc tiêu cực, hướng ý thức và hành vi của mình đến những việc thiện, tránh xa điều ác. 
Thứ ba, nhân sinh quan Phật giáo còn ảnh hưởng tới ý chí đạo đức của cư dân ĐBSH hiện nay. Thực tế cho thấy, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã làm cho đạo đức của một bộ phận cư dân ở ĐBSH hiện nay bị băng hoại, lý tưởng sống tích cực bị lung lay, đạo làm người chân chính dần bị đánh mất. Vì thế, cần phải có một chỗ dựa tinh thần để thức tỉnh, củng cố, bồi đắp ý chí đạo đức cho người dân, hướng họ đến với cái thiện nhiều hơn. 
Thứ tư, nhân sinh quan Phật giáo còn ảnh hưởng tới thực tiễn đạo đức của cư dân ĐBSH hiện nay không chỉ ở việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức mà còn ở trong các hành vi xử sự của người dân đối với các hoạt động như: đi lễ chùa, ảnh chay, thờ Phật, phóng sinh, bố thí, cúng rằm và mùng một, ma chay, cưới hỏi. 

 Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực, vẫn còn những ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo tới đạo đức của cư dân ĐBSH hiện nay. 

Vẫn còn có những cách hiểu chưa đúng của người dân về nội dung của nhân sinh quan Phật giáo. Do đó, không ít người đã thực hiện không đúng với triết lý nhân sinh của nhà Phật. Trong tâm lý của cư dân ĐBSH hiện nay có nhiều người vẫn cho rằng để thoát khổ chỉ có thể bằng cách cầu khấn về mặt tâm linh mà không nghĩ rằng sản xuất vật chất là yếu tố quyết định việc nảy sinh, tồn tại và phát triển của xã hội. Trong tình cảm đạo đức của cư dân ĐBSH hiện nay, do chịu ảnh hưởng quan niệm nhân sinh của Phật giáo nên họ thường lấy từ bi, bác ái, chữ tình, chữ nghĩa làm trọng. Vì thế, không ít người đã xuất phát từ tâm để giải quyết công việc, dẫn tới hành vi ứng xử chưa đúng. Ngay bản thân trong giới tăng ni hiện nay nhiều thầy cũng chưa buông bỏ được tham, sân, si. Đạo đức của giới tu hành cũng đang bị kinh tế thị trường làm lay động, nếp sống đạo đang có phần bị thách thức bởi đời sống xã hội hiện đại. 

3.1.2. Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong lĩnh vực lối sống của cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay

Sự ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo tới lối sống đối với nhóm đối tượng là cán bộ, công chức Nhà nước ở ĐBSH hiện nay. 

Trong nhận thức của đại đa số cán bộ, công chức làm trong Nhà nước ở ĐBSH hiện nay, nhu cầu, khát vọng, mục tiêu, quan điểm, lý tưởng sống chịu sự chi phối rất lớn bởi quan nhân sinh của Phật giáo. Ngoài ra, đối với các hoạt động của Phật giáo như đi lễ chùa, ăn chay, niệm Phật, phóng sinh, đốt vàng mã,… cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nhóm đối tượng này. Thậm chí, không ít người trong số họ cũng tham gia vào những hoạt động như giải hạn, cúng sao, xóc thẻ… 
Tuy nhiên, bên cạnh ảnh hưởng tích cực, nhân sinh quan Phật giáo vẫn còn có những ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống của nhóm đối tượng này. Quan niệm của Phật giáo cho rằng, sướng, khổ, họa, phúc trong cuộc đời con người là do nghiệp luân hồi chi phối ít nhiều ảnh hưởng đến lối sống và suy nghĩ của không ít cán bộ, công chức vùng ĐBSH hiện nay. Tâm lý an phận, bằng lòng với những gì mình đã và đang có phổ biến khá nhiều. Bên cạnh đó, không ít người trong nhóm đối tượng này tìm đến cửa Phật để cầu cúng, lễ bái, giải hạn… tạo thành trào lưu mê tín, dị đoan có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. 
Sự ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo tới lối sống của nhóm đối tượng là những người làm các nghề tự do như buôn bán, kinh doanh và làm nông ở ĐBSH hiện nay.

Đối với nông dân và những người làm các nghề tự do như buôn bán, kinh doanh ở ĐBSH hiện nay, lẽ sống của họ không phải là cái gì cao siêu, cứng nhắc theo kinh sách của Phật giáo mà luôn xuất phát từ những điều đơn giản, thiết thực, qua những việc cụ thể như ứng xử giữa con cái với cha mẹ, giữa vợ với chồng, anh chị em trong gia đình với nhau, giữa hàng xóm láng giềng trong họ ngoài làng. Đặc biệt đối với những người làm kinh doanh, các quan niệm về “vô ngã”, “định Tâm”, “nhân quả”, “nghiệp báo” trong nhân sinh quan Phật giáo được vận dụng như một triết lý kinh doanh, một phẩm chất thiết yếu và phương cách sống để khắc phục, vượt qua những áp lực trong môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt. 
Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực, nhân sinh quan Phật giáo cũng còn những ảnh hưởng tiêu cực tới lối sống của nhóm đối tượng này. Trong tâm lý, lối sống của bộ phận này đang có sự mâu thuẫn gay gắt và đảo lộn về mặt đạo đức, nhân phẩm. Để làm phép “an tâm” khi làm ăn bất chính thành công cũng như khi thất bại, họ không ngại bỏ ra một số tiền lớn để cầu cúng, giải hạn… Vì thế, ở ĐBSH hiện nay phong tục đi chùa cầu an, cúng sao giải hạn, vay tiền… vào dịp năm mới, hoặc ngày rằm, mùng một trở thành một trào lưu trong giới doanh nhân kể cả nông dân. Có không ít doanh nhân đã “thị trường hóa”, “đồng tiền hóa” cả những vấn đề tín ngưỡng, tâm linh, cổ vũ cho những hoạt động mê tín, buôn thần, bán thánh, ảnh hưởng xấu tới đời sống văn hóa tinh thần của cư dân ĐBSH hiện nay.

Sự ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo tới lối sống của nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên.

Đối với nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên ở ĐBSH hiện nay, ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo tới lối sống chủ yếu thông qua những hành động cụ thể, thiết thực hướng dẫn họ hoàn thiện, tu dưỡng đạo đức cá nhân. Bên cạnh đó, cũng còn những ảnh hưởng tiêu cực, mặc dù, tham gia các lễ hội Phật giáo và đi chùa ngày càng đông nhưng chính bản thân họ cũng chưa thấu hiệu hết triết lý cũng như giới luật của nhà Phật. Không hiếm những hiện tượng thanh niên, học sinh, sinh viên cười nói, chửi tục, mặc đồ phản cảm khi đi lễ chùa. Có nhiều học sinh, sinh viên cũng tham gia cầu cúng, giải hạn, xem bói, rút quẻ rồi tin theo những lời phán đó dẫn tới những lệch lạc trong suy nghĩ và hành động. 

Sự ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo tới lối sống của nhóm đối tượng là người già và hưu trí ở ĐBSH hiện nay.
Anh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo tới lối sống của nhóm người già và hưu trí ở ĐBSH hiện nay thường thiên về tâm hướng thiện, giữ gìn đạo đức, nhân cách, chú trọng đến đối nhân xử thế. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra xã hội học chúng tôi thấy rằng, hạn chế lớn nhất trong ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo tới lối sống của nhóm đối tượng này là những quan niệm cổ hủ, lạc hậu họ đang cố ý hay vô tình truyền lại cho con cháu như tục đốt vàng mã, giải hạn, cúng sao. Những đám tang ở thành phố cũng như nông thôn vùng ĐBSH hiện nay không hiếm những hiện tượng rải tiền thật và tiền vàng mã suốt chặng đường đưa tang gây lãng phí, tốn kém, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến môi trường.

Sự ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo tới lối sống của nhóm đối tượng là các nhà tu hành Phật giáo ở ĐBSH hiện nay.

Đối với các nhà tu hành Phật giáo là những tín đồ trực tiếp thực hiện và truyền bá đạo Phật, ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đối với họ thể hiện trên tất cả các mặt của lối sống. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất là việc thực hiện giới luật trong nếp sống của mình và cộng việc xiển dương hành pháp trong thực tiễn cho chúng sinh. 
Tuy nhiên, vẫn còn không ít những hạn chế trong ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo tới lối sống của các nhà tu hành Phật giáo ở ĐBSH hiện nay. Không hiếm những chức sắc Phật giáo ở đây suy thoái về mặt đạo đức. Hiện tượng mua quan bán chức, mua thần bán thánh, “mượn tu”, “giả tu” không phải là hiếm gặp trong giới tăng ni, Phật tử ở đây. Có không ít tín đồ, chức sắc Phật giáo có lối sống sa ngã bởi cám dỗ tham, sân, si dẫn tới vi phạm giới luật và pháp luật. 

3.1.3. Thực trạng ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay

Trước những tác động của văn hóa, văn minh phương Tây, văn hóa nghệ thuật ở ĐBSH hiện nay vẫn chịu sự ảnh hưởng của yếu tố truyền thống trong đó có sự đóng góp rất lớn của tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo. Xét trong 7 yếu tố cấu thành văn hóa nghệ thuật ở ĐBSH hiện nay, chúng tôi thấy rằng, hầu như cả 7 yếu tố này đều ít nhiều chịu ảnh hưởng triết lý nhân sinh của Phật giáo theo hướng tích cực, nhằm mục đích điều chỉnh, định hướng thị hiếu thẩm mỹ quần chúng nhân dân đến những giá trị chân, thiện, mỹ đích thực , trong đó nổi bật nhất là các giá trị kiến trúc, điêu khắc, văn học và âm nhạc.

Tuy nhiên, cũng còn một số tiêu cực trong ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo tới lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Trong tất cả các loại hình văn hóa nghệ thuật ở ĐBSH hiện nay không hiếm những sáng tác xuyên tạc bản chất lý tưởng sống của Phật giáo và ảnh hưởng của Phật giáo đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tạo cơ hội cho những thế lực phản động ở bên ngoài lợi dụng sự nhạy cảm trong danh giới giữa tôn giáo và nghệ thuật, tuyên truyền chống phá chính quyền trong vùng cũng như chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về văn hóa nghệ thuật. 

3.2. Những vấn đề đặt ra từ thực trạng ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay


Thứ nhất, Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, khi lợi nhuận được đặt lên hàng đầu, khi cái tôi cá nhân được tôn sùng, để giữ được lý tưởng sống tích cực, hướng thiện theo tinh thần nhân sinh của Phật giáo đối với cư dân ĐBSH hiện nay là một mâu thuẫn lớn đặt ra và cần được giải quyết. Để có thể “hiện thực hóa” lý tưởng sống của Phật giáo, cần sử dụng nhiều biện pháp và cách thức nhằm thức tỉnh suy nghĩ của mỗi người dân ở ĐBSH hiện nay, giúp họ thấy được sự cần thiết phải phát huy triết lý sống của nhà Phật 


Thứ hai, thực tiễn đời sống tinh thần của cư dân ĐBSH hiện nay, đòi hỏi trong những chính sách về Phật giáo, cần có những nôi dung nhằm góp phần giúp cho người dân nhận thức và thực hành đúng về nhân sinh quan Phật giáo trong cuộc sống hàng ngày. 


Thứ ba, chúng ta cũng cần khắc phục những tác động tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong quá trình ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của cư dân ĐBSH hiện nay. Một số người do quá sùng bái thoát khổ bằng tinh thần dẫn đến những niềm tin mù quáng, ảo tưởng nên đã bị kẻ xấu lợi dụng và có những hành vi trái hoặc xa rời lý tưởng sống tích cực của Phật giáo.

Chương 4

QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT HUY ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC, HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CƯ DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY

4.1. Quan điểm nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay

4.1.1. Phát huy ảnh hưởng tích cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay phải trên cơ sở đổi mới nhận thức về vai trò của tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng trong đời sống xã hội

Để giải quyết thành công vấn đề phát huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay cần phải thực hiện tốt những vấn đề có tính nguyên tắc theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng. Bên cạnh đó, cần phải bám sát quan điểm đổi mới của Đảng ta về vấn đề tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Bởi, sau một thời gian dài có những nhận thức thiên kiến về tôn giáo và hạn chế trong việc ứng xử với các tôn giáo, Đảng ta đã có những quan điểm đổi mới về tôn giáo, giải quyết vấn đề tôn giáo trong thời kỳ đổi mới. 

4.1.2. Việc khai thác và phát huy ảnh hưởng tích cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay phải gắn liền với việc khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của nó


 Trước hết, việc phát huy ảnh hưởng tích cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay chính là sự vận dụng tính quy luật về sự kế thừa và phát triển đời sống tinh thần xã hội. Song điều đó không có nghĩa là kế thừa một cách “nguyên xi” các giá trị của nhân sinh quan Phật giáo, càng không có nghĩa để cho những giá trị đó tác động một cách tự phát trong đời sống tinh thần của cư dân ĐBSH hiện nay. 


Ngoài ra, việc gắn liền giữa phát huy ảnh hưởng tích cực của nhân sinh quan Phật giáo ở ĐBSH hiện nay với việc khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của nó còn xuất phát từ mối quan hệ biện chứng giữa “xây” và “chống” trong công cuộc xây dựng đời sống tinh thần xã hội.

Bên cạnh đó, về mặt nhận thức phải khẳng định không thể nhanh chóng xóa bỏ ngay những giá trị lỗi thời, lạc hậu trong quan niệm về nhân sinh của Phật giáo. 

4.1.3. Việc khai thác, phát huy ảnh hưởng tích cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay phải gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng


Một là, mọi giải pháp để phát huy ảnh hưởng tích cực của nhân sinh quan Phật giáo phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của vùng. 


Hai là, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo ở ĐBSH hiện nay là cơ sở để phát huy ảnh hưởng tích cực của nhân sinh quan Phật giáo.
Ba là, việc khai thác, phát huy ảnh hưởng tích cực của nhân sinh quan Phật giáo phải phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân ĐBSH hiện nay. 

4.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần của cư dân ĐBSH hiện nay

4.2.1. Giải pháp về nhận thức


Trong những giải pháp để phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay, chúng tôi cho rằng giải pháp về nhận thức giữ một vai trò rất quan trọng. Bởi, nếu trong nhận thức của cư dân ĐBSH hiện nay (cả về phía người dân lẫn những người làm công tác tôn giáo) vẫn còn những hiểu biết chưa đầy đủ về tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng cũng như chủ trương chính sách của  Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới rất dễ dẫn đến sai lầm trong hành động thực tiễn. 

4.2.2. Giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội
Trong các giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội là giải pháp cơ bản có tính quyết định. Bởi, lý tưởng sống của Phật giáo dù có đòi hỏi mọi người không ngừng rèn luyện trí tuệ và hoàn thiện đạo đức cá nhân nhưng yêu cầu này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở, nền tảng đời sống vật chất dồi dào và phát triển. Khi đời sống vật chất của người dân được đảm bảo, thì mới tạo ra cho họ một đời sống tinh thần lành mạnh, mới có điều kiện để phát huy triết lý sống nhân bản của Phật giáo bằng những hành động nhân đạo cao cả. 

4.2.3. Giải pháp về phát triển văn hóa

Phật giáo với những tư tưởng, quan niệm nhân sinh đã và đang hòa vào văn hóa truyền thống của cư dân ĐBSH, trở thành một yếu tố của nền văn hóa mang bản sắc văn minh nông nghiệp lúa nước. Những giá trị tích cực của nhân sinh quan Phật giáo chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiếp thu, kế thừa trên cơ sở những giá trị của dân tộc và thời đại và nó cũng chỉ thực sự phát huy tác dụng thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Vì vậy, cần xây dựng cho được môi trường văn hóa xã hội lành mạnh làm cơ sở để phát huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay.

4.2.4. Giải pháp về quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Phật giáo nói riêng, tôn giáo nói chung

Hiện nay công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo ở vùng ĐBSH còn nhiều hạn chế và khó khăn nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với việc phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo  trong đời sống tinh thần cư dân ĐBSH hiện nay, các giải pháp về phía Nhà nước đối với việc tổ chức và hoạt động của Phật giáo nói riêng, tôn giáo nói chung là rất cần thiết.
KẾT LUẬN
Trải qua hơn 2500 năm ra đời và phát triển, Phật giáo đã để lại cho lịch sử văn minh nhân loại một hệ thống giáo lý với triết lý cao siêu, sâu rộng. Trong các triết lý của Phật giáo, triết lý nhân sinh chiếm một vị trí quan trọng. Bởi suy cho cùng, tất cả hệ thống giáo lý với triết lý cao siêu của Phật giáo đều nhằm mục đích giải thoát cho con người, cho chúng sinh khỏi kiếp trầm luân bể khổ. Vì thế, khi Phật giáo thâm nhập vào đời sống các dân tộc khác nhau đã dễ dàng tìm cho mình một chỗ đứng nhất định trong lòng các dân tộc đó. Khi nhân sinh quan Phật giáo du nhập vào nước ta, được các vị thiền sư người Việt cũng như quần chúng nhân dân bản địa hóa, tạo nên một sắc thái riêng của nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam. 
Nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam là sự tổng hợp, chắt lọc những tư tưởng tinh túy của các tông phái Phật giáo và các tôn giáo khác nhau như Nho giáo, Lão giáo, là sự kết hợp hài hòa với văn minh bản địa tạo nên triết lý vừa từ bi, hỷ xả, vừa thể hiện truyền thống văn hóa, chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam mang tính gần gũi, dễ hiểu, dễ thấy và trong lối sống của bất kỳ người Việt Nam nào cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng triết lý sống của nhà Phật. Trong đời sống tinh thần của người Việt Nam hiện nay, nhân sinh quan Phật giáo vẫn tiếp tục có những ảnh hưởng nhất định, trong đó bao gồm cả những ảnh hưởng tích cực lẫn ảnh hưởng tiêu cực. 

Đồng bằng sông Hồng hiện nay là vùng đất gắn với nhiều biến cố, thăng trầm trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là vùng đất có mật độ dân cư cao nhất cả nước. Trong quá trình đổi mới nền kinh tế, thực hiện CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, đời sống tinh thần của cư dân ĐBSH hiện nay chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm cả yếu tố truyền thống lẫn hiện đại. Trong các yếu tố đó, có sự ảnh hưởng không nhỏ của nhân sinh quan Phật giáo. 

 Nhân sinh quan Phật giáo góp phần hình thành cho cư dân ĐBSH hiện nay những tình cảm, tri thức đạo đức, lẽ sống, lối sống, cả cách sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa nghệ thuật theo lý tưởng sống cao cả của đức Phật, góp phần xây dựng một mô hình đời sống tinh thần phù hợp với các chuẩn mực xã hội, hướng cư dân vào lối sống nhân văn, bình đẳng, yêu thương, coi trọng chúng sinh, lấy việc tu dưỡng nhân tâm là cốt lõi. Trong những năm qua, nhiều hoạt động từ thiện trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, bảo vệ Tổ quốc… của giáo hội Phật giáo các tỉnh phát động thu hút được nhiều người dân trong vùng hưởng ứng tham gia. Trong số họ, không ít người xây dựng cho mình lý tưởng sống theo giáo lý nhà Phật, thể hiện sự tôn kính đối với đức Phật. 

Tuy nhiên, trong quá trình ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo tới đời sống tinh thần của cư dân ĐBSH hiện nay, vẫn còn một số vấn đề đặt ra.  Nhiều người dân ở ĐBSH hiện nay chưa hiểu đúng chân giá trị cũng như hạn chế trong quan niệm về nhân sinh của Phật giáo dẫn tới hạn chế ảnh hưởng tích cực và làm gia tăng ảnh hưởng tiêu cực. Một số phần tử còn lợi dụng hoạt động của Phật giáo, lợi dụng cả lòng tin của Phật tử, thiện tín, lôi kéo họ vào những hoạt động sai trái làm giảm uy tín của giáo hội Phật giáo Việt Nam, chống phá công cuộc đổi mới kinh tế, chính trị, văn hóa tinh thần cho nhân dân trong vùng, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc giữa người theo đạo và không theo đạo, giữa Phật giáo với các tôn giáo khác. Nhiều chùa trong vùng, trong quá trình bảo tồn, duy tu còn vấp phải sự mâu thuẫn giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, đôi khi kế hoạch trùng tu chưa khoa học dẫn tới tốn kém lãng phí.

 
Từ thực trạng ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần của cư dân ĐBSH hiện nay, chúng ta cần phải có quan điểm và những giải pháp toàn diện về nhận thức, về phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, cơ chế và chế tài quản lý tôn giáo này cho phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của vùng nhằm phát huy tối đa ảnh hưởng tích cực, hạn chế tối thiểu ảnh hưởng tiêu cực. Để thực hiện những giải pháp này một cách có hiệu quả, rất cần sự chung tay góp sức của các ban ngành cũng như các tăng ni, Phật tử và quần chúng nhân trong vùng làm cho ĐBSH xứng đáng với sự tôn vinh là trung tâm Phật giáo đầu tiên, lớn nhất nước ta trong mọi thời đại. 
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